
STT Tên Nữ Chức vụ CSGD đang công tác Đạt môn học

1 Thái Thanh Nhân 0 TTCM THPT Tân Phong Đạt

2 Bùi Dương Thủy Tiên 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

3 Tạ Thị Thu Huyền 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

4 Nguyễn Văn Quang 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

5 Nguyễn Phương Quang 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

6 Phạm Văn Tùng Em 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

7 Trần Quang Khánh 0 TPCM THPT Tân Phong Đạt

8 Bùi Hiền Năng 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

9 Nguyễn Đại Vinh 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

10 Trần Thị Phương 1 TTCĐ THPT Tân Phong Đạt

11 Nguyễn Đức Cảnh 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

12 Hồ Như Thủy 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

13 Phan Vũ Hồng Ngọc 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

14 Tống Duy Thủy 0 TTCM THPT Tân Phong Đạt

15 Nguyễn Thị Thủy 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

16 Trần Huyền Trang 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

17 Nguyễn Thị Tên 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

18 Lương Thị Phương Thảo 1 UVBCHCĐ THPT Tân Phong Đạt

19 Bùi Thị Thái Khương 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

20 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1 TTCĐ THPT Tân Phong Đạt

21 Phan Văn Hoàng 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

22 Võ Thị Phương Thảo 1 PCTCĐ THPT Tân Phong Đạt

23 Nguyễn Đặng Thị Ngọc Hà 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

24 Đỗ Thị Thanh Vượng 1 TTCĐ THPT Tân Phong Đạt

25 Trần Trọng Tân 0 BTCĐGV THPT Tân Phong Đạt

26 Trần Thị Minh Mẫn 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

27 Dương Thị Mỹ Duyên 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

28 Nguyễn Thị Ngọc Châu 1 TLTN THPT Tân Phong Đạt

29 Vũ Thị Kim Oanh 1 TTCM THPT Tân Phong Đạt

30 Hồ Thanh Thúy 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

31 Nguyễn Ngọc Hổ 0 TKHĐ THPT Tân Phong Đạt

32 Trần Thanh Thái 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

33 Lê Ngọc Bảo Trân 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

34 Chu Thị Phương 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

35 Nguyễn Thị Tiến Hạnh 1 TTCM THPT Tân Phong Đạt

36 Huỳnh Thị Ngọc Bích 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

37 Đặng Thị Thủy 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

38 Đặng Thị Thúy 1 TTCM THPT Tân Phong Đạt

39 Nguyễn Thị Hồng Trang 1 TTCĐ THPT Tân Phong Đạt

40 Nguyễn Hoàng Duy 0 CTCĐ THPT Tân Phong Đạt

41 Nguyễn Như Tuyền 1 TTCM THPT Tân Phong Đạt

42 Trần Thị Hải Sâm 1 TTCĐ THPT Tân Phong Đạt

43 Phạm Bùi Bích Du 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

44 Nguyễn Thị Ly Nâu 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

45 Đặng Chí Minh 0 TTCM THPT Tân Phong Đạt

46 Chu Thị Việt Hà 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

47 Nguyễn Thị Huệ 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

48 Phạm Thị Tuyết Nhung 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

49 Đinh Thị Thanh Tâm 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt
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50 Trần Thị Kim Ngân 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

51 Lê Hoàng Tú Uyên 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

52 Lê Thị Lệ 1 TTCĐ THPT Tân Phong Đạt

53 Phạm Thị Ngọc Trâm 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

54 Lê Thị Thuý Diễm 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

55 Nguyễn Thanh Sang 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

56 Hoàng Thị Luân 1 TTCM THPT Tân Phong Đạt

57 Phan Lê Khánh Huy 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

58 Châu Minh Phương 0 UVBCHCĐ THPT Tân Phong Đạt

59 Hồ Duy Hoàng 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

60 Dương Thị Bích Ngọc 1 TTCM THPT Tân Phong Đạt

61 Đoàn Thị Hợp 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

62 Nguyễn Diễm Linh 1 TTCM THPT Tân Phong Đạt

63 Bùi Thị Phương Âm 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

64 Hà Thị Mỹ Dung 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

65 Châu Thị Hồng Ân 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

66 Huỳnh Thị Diệu Lý 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

67 Nguyễn Thị Kiều Nga 1 TTCĐ THPT Tân Phong Đạt

68 Phạm Thị Tố Ngân 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

69 Nguyễn Thị Thu Trang 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

70 Phan Tấn Đạt 0 TTCM THPT Tân Phong Đạt

71 Phạm Thị Thúy Liễu 1 UVBCHCĐ THPT Tân Phong Đạt

72 Trần Thị Thủy 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

73 Trần Thị Xuân Chi 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

74 Lê Tuấn Sơn 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

75 Phạm Thị Ngọc Hân 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

76 Phạm Văn Tùng Em 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

77 Lại Hoàng Thanh Thảo 1 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

78 Trần Hà Nam 0 Giáo viên THPT Tân Phong Đạt

Người lập bảng

Võ Thị Mộng Trinh Trần Công Bình
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